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(Đề có 02 trang)
	ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 5
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Thời gian làm bài: 120 phút



Bài I. (1,5 điểm)
1) Một cửa hàng sách thống kê số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở cửa hàng đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong biểu đồ tần số ghép nhóm dưới đây:
[image: ]
Tìm tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [40; 50).
2)  Một chiếc hộp chứa 3 viên bi: 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ, 1 viên bi vàng. Các viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Bạn An lần lượt lấy ra một cách ngẫu nhiên từng viên bi từ trong hộp cho đến khi hết bi.
a) Xác định không gian mẫu của phép thử.
b) Tính xác suất của biến cố A: “Viên bi màu xanh được lấy ra cuối cùng”.




Bài II. (1,5 điểm). Cho hai biểu thức   và  với  và .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Chứng minh  



3) Đặt . Tìm tất cả các giá trị của  để  nhận giá trị nguyên.


Bài III. (2,5 điểm). 
1) Một ca nô xuôi dòng từ A đến B cách nhau 63 km, rồi ngược dòng trở lại 56 km. Tổng thời gian cả đi lẫn về của ca nô hết 3 giờ 45 phút. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc dòng nước là 4 km/h. 
2) Một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 10 cm, độ dài hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2 cm. Tính độ dài cạnh góc vuông nhỏ.



3) Cho phương trình  có hai nghiệm phân biệt . Tính giá trị của biểu thức .
[image: ]Bài IV (4,0 điểm)
1) Có một cốc hình trụ có đường kính đáy bằng 10 cm đựng nước với mực nước trong cốc cao 15 cm và một viên bi sắt hình cầu có bán kính là 2 cm.
a) Tính thể tích lượng nước trong cốc (bỏ qua bề dày của thành cốc, lấy   3,14).
b) Nếu thả viên bi vào cốc thì lượng nước trong cốc dâng lên bao nhiêu milimet, biết rằng viên bi chìm hẳn trong nước và nước không bị tràn ra ngoài ?

















2) Cho nửa đường tròn  đường kính và  là điểm bất kì nằm trên nửa đường tròn sao cho  khác  và . Điểm  thuộc cung nhỏ sao cho . Gọi  là giao điểm của  và ,   là giao điểm của  và ,  là trung điểm của .

a) Chứng minh:  là tứ giác nội tiếp.



b) Chứng minh: và  là tiếp tuyến của . 


c) Khi vị trí điểm  thay đổi thỏa mãn điều kiện bài toán, điểm  thuộc đường tròn cố định nào?
Bài V. (0,5 điểm) Ở một rạp xiếc, người ta có bán hai loại vé: Vé người lớn 100 nghìn đồng và vé trẻ em có giá 50 nghìn đồng. Một ngày nọ, vị quản lý nói rằng đã có ít hơn 400 vé được bán ra và tổng số tiền thu được là 23 triệu 250 nghìn đồng. Hỏi có ít nhất bao nhiêu vé người lớn đã được bán ra trong ngày hôm đó?
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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